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ĐÁP ÁN 
 
A. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt 

A.1. Đọc thành tiếng: (2điểm) 

1. Yêu cầu HS bốc thăm để đọc 1 đoạn trong các bài TĐ đã học. Sau khi bốc 

thăm mỗi em được chuẩn bị 3 phút, sau đó lên đọc. HS đọc to, rõ ràng ( 1,5 điểm) 

2. Trả lời được 1 câu hỏi có liên quan đến bài vừa đọc. (0,5 điểm) 

A.2. Đọc thầm và làm bài tập (20 phút): (3,5 điểm) 

       Đọc thầm bài   Câu chuyện bó đũa   
         

Câu 1 
 (0,5 điểm) 

Câu 2  
(0,5 điểm) 

Câu 3  
(0,5 điểm) 

Câu 4  
(0,5 điểm) 

Câu 5  
(0,5 điểm) 

C C        B B A 

 
Câu 6: HS đặt câu theo đúng mẫu câu: Ai – thế nào?:  1 điểm 

        
B. Kiểm tra kĩ năng viết chính tả và viết văn (viết đoạn, bài) 

B.1. Chính tả (Nghe – viết) (2,5 đ) (20 phút) 

Giáo viên đọc cho HS viết 1 đoạn trong bài “Cây xoài của ông em” trong thời gian 

20 phút. 

Dựa vào bài viết HS để ghi điểm, mỗi nhóm lỗi trừ 0,25 đ 

B.2. Tập làm văn (2 đ) (30 phút) 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về gia đình em. 

Dựa vào bài viết của HS giáo viên chấm điểm. 

- Học sinh viết từ 3 đến 5 câu theo gơi ý của đề bài; câu văn dùng từ đúng 

không sai ngữ pháp; chữ viết đúng; cỡ chữ đúng mẫu; trình bày rõ ràng, sạch 

sẽ (2 điểm). 

- Tùy theo mức độ sai sót về ý diễn đạt, viết câu, dùng từ, lỗi chính tả, chữ 

viết, … giáo viên có thể cho các mức điểm phù hợp: 1,5; 1; 0,5; 0,75; 0,25 

 

 
 


